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[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 09/11:

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 07/11 đến 19h00’ ngày 08/11, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	66 mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	34 mm

	Phú Cát (Bình Định)
	102 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	89 mm

	Thạch Hòa (Bình Định)
	69 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	85 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 08/11 đến 07h00’ ngày 09/11, các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Hoài Đức (Hà Nội)
	44 mm
	
	Tiên Sa (Quảng Nam)
	48 mm

	Sơn Tây (Hà Nội)
	83 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	65 mm

	Ba Vì (Hà Nội)
	59 mm
	
	
	


2.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 05/11 đến 19h00’ ngày 08/11, khu vực Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm (tập trung chủ yếu trong ngày 06/11), các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hải Dương (Hải Dương)
	154 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	350 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	169 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	352 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	215 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Hà Tĩnh đến Bình Thuận đang xuống; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 09/11, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,40m, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,96m, trên sông Kôn tại Thạch Hòa: 5,40m.

Dự báo: Ngày 09/11, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 08/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,80m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,79m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 08/11 là 110,71m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo kỳ triều cường. Đến ngày 12/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,05m; tại Châu Đốc lên mức 2,07m.

Ngày 09/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,7m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	08/11
	214,20
	116,14
	1.389
	0

	
	7h00
	09/11
	214,42
	116,23
	1.078
	522

	Hòa Bình
	7h00
	08/11
	115,84
	10,67
	399
	200

	
	7h00
	09/11
	115,84
	10,12
	460
	250

	Tuyên Quang
	7h00
	08/11
	118,58
	47,00
	182
	0

	
	7h00
	09/11
	118,74
	47,00
	182
	0

	Thác Bà
	7h00
	08/11
	54,37
	20,78
	104 (TB 

ngày 08/11)
	0 (TB ngày 08/11)

	
	7h00
	09/11
	54,42
	20,78
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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